	TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUAN
	

	TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
	


LỊCH HOÀN THÀNH CÁC BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KỲ 

NĂM HỌC 2025-2026
	Stt

	Môn


	Lớp
	Học kỳ 
	TT điểm ĐGTX/ Tuần/ Hình thức)
	TT điểm ĐGGK/ Tuần/ Hình thức)/ Thời gian làm bài
	TT điểm ĐGCK/ Tuần/ Hình thức)

	1
	NGỮ VĂN
	     6
	I
	1
	2
	3
	4
	1
	1

	
	
	
	
	T1- 16
	T5
	T8
	T14
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết TL
	Viết TL 
	Sản phẩm
	Viết-TL-90 phút
	Viết-TL-90 phút

	
	
	
	II
	T19 - 33
	T23
	T30
	T32
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	 Viết TL
	Viết TL
	Viết TL
	Viết-TL-90 phút
	Viết-TL-90 phút

	
	
	7
	I
	T1-T9
	T10-17
	T6
	T14
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Hỏi đáp
	Sản phẩm 
	Viết TL
	Viết-TL-90 phút
	Viết-TL-90 phút

	
	
	
	II
	T19 –T26
	T27-T34
	T24
	T31
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Hỏi đáp
	Viết TL
	Sản phẩm
	Viết-TL-90 phút
	Viết-TL-90 phút

	
	
	8


	I
	T1- 16
	T4
	T8
	T14
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết TL
	Viết TL
	Sản phẩm
	Viết TL - 90 phút
	Viết TL - 90 phút

	
	
	
	II
	T19 - 33
	T24
	T28
	T31
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Sản phẩm
	Viết TL
	Viết TL
	Viết TL - 90 phút
	Viết TL- 90 phút

	
	
	9
	I
	T1-T16
	T5
	T10
	T15
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Viết-TL
	Dự án
	Viết-TL
	Viết-TL-90 phút
	Viết-TL-90 phút

	
	
	
	II
	T19-T32
	T21
	T24
	T30
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Viết-TL
	Dự án
	Viết-TL
	Viết-TL-90 phút
	Viết-TL-90 phút

	2


	LS-ĐL


	6
	I
	T1- 16
	T5
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Sản phẩm
	
	
	Viết-TN - TL-90 phút
	Viết- TN-TL-90 phút

	
	
	
	II
	T19 - 33
	T23
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	 Sản phẩm
	
	
	Viết-TN - TL-90 phút
	Viết-TN - TL-90 phút

	
	
	7
	I
	T1-T9
	T7
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	   Sản phẩm
	
	
	Viết-TN - TL-90 phút
	Viết-TN - TL-90 phút

	
	
	
	II
	T19 –T26
	T25
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Sản phẩm
	
	
	Viết-TN - TL-90 phút
	Viết-TN - TL-90 phút

	
	
	8
	I
	T1- 16
	T5
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết TN
	
	
	Viết-TN - TL-90 phút
	Viết-TN - TL-90 phút

	
	
	
	II
	T19 - 33
	T24
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết TN
	
	
	Viết-TN - TL-90 phút
	Viết-TN - TL-90 phút

	
	
	9
	I
	T1-T16
	T5
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Viết-TN
	
	
	Viết-TN - TL-90 phút
	Viết-TN - TL-90 phút

	
	
	
	II
	T19-T32
	T22
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Viết-TN
	
	
	Viết-TN - TL-90 phút
	Viết-TN - TL-90 phút

	3
	TIẾNG ANH
	6
	I
	T1-T16
	T4
	T11


	T16


	T9


	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TL +TN - 60 phút
	Viết:TL +TN - 60 phút

	
	
	
	II
	T19 - T33
	T23
	T28
	T32
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TL +TN - 60 phút
	Viết:TL +TN- 60 phút

	
	
	7
	I
	T1-T16
	T4
	T11
	T16
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TL +TN - 60 phút
	Viết:TL +TN - 60 phút

	
	
	
	II
	T19 - T33
	T22
	T28
	T32
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TL +TN - 60 phút
	Viết:TL +TN- 60 phút

	
	
	8
	I
	T1-T16
	T4
	T11
	T16
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TL +TN - 60 phút
	Viết:TL +TN - 60 phút

	
	
	
	II
	T19 - T33
	T22
	T28
	T32
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TN-TL
	Viết:TL +TN - 60 phút
	Viết:TL +TN- 60 phút

	
	
	9
	I
	T1-T16
	T5
	T11
	T16
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết:TN
	Viết:TN
	Viết:TN
	Viết:TN - 60 phút
	Viết:TN - 60 phút

	
	
	
	II
	T19 - T32
	T23
	T29
	T32
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Viết:TN
	Viết:TN
	Viết:TN
	Viết:TN - 60 phút
	Viết:TN- 60 phút

	4
	GDCD
	6
	I
	T1- 16
	T6
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Sản phẩm
	
	
	Viết-TN - TL- 45 phút
	Viết- TN-TL- 45 phút

	
	
	
	II
	T19 - 33
	T24
	
	
	T26
	T34

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	 Sản phẩm
	
	
	Viết-TN - TL- 45 phút
	Viết-TN - TL- 45 phút

	
	
	7
	I
	T1-T9
	T6
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	   Sản phẩm
	
	
	Viết-TN - TL- 45 phút
	Viết-TN - TL- 45 phút

	
	
	
	II
	T19 –T26
	T24
	
	
	T26
	T34

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Sản phẩm
	
	
	Viết-TN - TL- 45 phút
	Viết-TN - TL- 45 phút

	
	
	8
	I
	T1- 16
	T6
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	    Sản phẩm
	
	
	Viết-TN - TL- 45 phút
	Viết-TN - TL- 45 phút

	
	
	
	II
	T19 - 33
	T24
	
	
	T26
	T34

	
	
	
	
	Hỏi đáp
	Sản phẩm
	
	
	Viết-TN - TL- 45 phút
	Viết-TN - TL- 45 phút

	
	
	9
	I
	T1-T16
	T5
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Viết-TN - TL
	
	
	Viết-TN - TL- 45 phút
	Viết-TN – TL- 45phút

	
	
	
	II
	T19-T32
	T24
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Viết-TN - TL
	
	
	Viết-TN - TL- 45 phút
	Viết-TN - TL- 45 phút

	5
	ÂM NHẠC
	6
	I
	T 4
	
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Thực hành
	
	
	
	Thực hành – 45 phút
	Thực hành – 45phút

	
	
	
	II
	T 22
	
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Thực hành
	
	
	
	Thực hành – 45phút
	Thực hành – 45phút

	
	
	7
	I
	T4
	
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Thực hành
	
	
	
	Thực hành – 45phút
	Thực hành – 45phút

	
	
	
	II
	T22
	
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Thực hành
	
	
	
	Thực hành – 45phút
	Thực hành – 45phút

	
	
	8
	I
	T4
	
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Thực hành
	
	
	
	Thực hành – 45phút
	Thực hành – 45phút

	
	
	
	II
	T22
	
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Thực hành
	
	
	
	Thực hành – 45phút
	Thực hành – 45phút

	
	
	9
	I
	T4
	
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Thực hành
	
	
	
	Thực hành – 45phút
	Thực hành – 45phút

	
	
	
	II
	T 4
	
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Thực hành
	
	
	
	Thực hành – 45phút
	Thực hành – 45phút

	6
	      MĨ THUẬT
	6
	I
	
	T4
	
	
	T8
	T16

	
	
	
	II
	
	Sản phẩm HT
	
	
	Sản phẩm HT - 45phút
	Sản phẩm HT - 45phút

	
	
	7
	I
	
	T22
	
	
	T26
	T34

	
	
	
	II
	
	Sản phẩm HT
	
	
	Sản phẩm HT - 45phút
	Sản phẩm HT - 45phút

	
	
	8
	I
	
	T4
	
	
	T8
	T16

	
	
	
	II
	
	Sản phẩm HT
	
	
	Sản phẩm HT - 45phút
	Sản phẩm HT - 45phút

	
	
	9
	I
	
	T22
	
	
	T25
	T33

	
	
	
	II
	
	Sản phẩm HT
	
	
	Sản phẩm HT - 45phút
	Sản phẩm HT - 45phút

	7
	GDĐP
	6
	I
	T1-T16
	T4
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	II
	Hỏi - đáp
	Viết: TL
	
	
	Dự án– 45 phút
	Dự án  – 45phút

	
	
	7
	I
	T19-T32
	T22
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	II
	Hỏi - đáp
	Viết: TN
	
	
	Dự án – 45phút
	Dự án – 45phút

	
	
	8
	I
	T1-T16
	T4
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	II
	Hỏi - đáp
	Sản phẩm
	
	
	Dự án– 45 phút
	Dự án  – 45phút

	
	
	9
	I
	T19-T32
	T22
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	II
	Hỏi - đáp
	Sản phẩm
	
	
	Dự án – 45phút
	Dự án – 45phút

	8


	HĐTN,HN
	6
	I
	T1–T17
	T6
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Sản phẩm dự án
	
	
	Viết: Dự án - Ở nhà
	Viết: Dự án - Ở nhà

	
	
	
	II
	T19–T33
	T23
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Sản phẩm dự án
	
	
	Viết: Dự án - Ở nhà
	Viết: Dự án - Ở nhà

	
	
	7
	I
	T1–T17
	T6
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Sản phẩm dự án
	
	
	Viết: Dự án - Ở nhà
	Viết: Dự án - Ở nhà

	
	
	
	II
	T19–T33
	T23
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Sản phẩm dự án
	
	
	Viết: Dự án - Ở nhà
	Viết: Dự án - Ở nhà

	
	
	8
	I
	T1–T17
	T6
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Sản phẩm dự án
	
	
	Viết: Dự án - Ở nhà
	Viết: Dự án - Ở nhà

	
	
	
	II
	T19–T33
	T23
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Sản phẩm dự án
	
	
	Viết: Dự án - Ở nhà
	Viết: Dự án - Ở nhà

	
	
	9
	I
	T1–T17
	T7
	
	
	T9
	T17

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Sản phẩm dự án
	
	
	Viết: Dự án - Ở nhà
	Viết: Dự án - Ở nhà

	
	
	
	II


	T19–T33
	T23
	
	
	T26
	T33

	
	
	
	
	Hỏi-đáp
	Sản phẩm dự án
	
	
	Viết: Dự án - Ở nhà
	Viết: Dự án - Ở nhà


                                                                                                                                          Tổ Trưởng Nguyễn Thị Hương
6

